
 

 

 
 

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM - PATHWAY SCHOOL 
Số 280-A18 Lương Định Của, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 
1900 6462 www.pathway.edu.vn /HethongtruongPathwayTueDuc 

Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới 

BÁO BÀI KHỐI 2 - THÁNG 10 

HÒA HỢP 

29/09/2025 - 31/10/2025 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 29/9 - 3/10 

Tập đọc: Mẹ 
Viết chữ hoa E, Ê - Em là con ngoan 
Từ chỉ sự vật. Dấu chấm 
Tập đọc: Con lợn đất 
Nhìn viết Mẹ/ Phân biệt c/k; iu/ưu; d/v 
MRVT - Ôn tập từ láy: Gia đình (tt) 
Nghe kể Sự tích hoa cúc trắng 
Đọc một bài đọc về gia đình 
Tưởng tượng khi đọc: Sự tích hoa cúc trắng 
Luyện tập đặt tên cho bức tranh 

7 6/10 - 10/10 

Tập đọc: Cô chủ nhà tí hon 
Viết chữ hoa G - Gọi dạ bảo vâng 
Từ chỉ hoạt động. Câu kiểu Ai làm gì? 
Tập đọc: Bưu thiếp 
Nhìn viết Ông tôi. Phân biệt ng/ngh; iu/ưu; g/r 
MRVT Gia đình (tt) 
Nói và đáp lời Chào hỏi 
Đọc một bài thơ về gia đình 
Luyện tập tưởng tượng: Sự tích cây vú sữa 
Nói, viết lời xin lỗi 

8 13/10 - 17/10 

Tập đọc: Bà nội, bà ngoại 
Viết chữ hoa H - Học thầy, học bạn 
Từ chỉ hoạt động, chỉ tình cảm. Câu kiểu Ai thế nào? 
Tập đọc: Bà tôi 
Nghe viết Bà tôi. Bảng chữ cái. Phân biệt l/n; uôn/uông 
Ôn tập từ láy – Chủ đề Gia đình 
MRVT Gia đình (tt) 
Xem kể Những quả đào 
Luyện tập tưởng tượng: Sọ dừa 
Viết bưu thiếp 

9 20/10 - 24/10 

Tập đọc: Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản truyện 
Tập đọc: Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản thông 
tin, miêu tả 
Luyện tập viết chữ hoa Â, B, C, Đ, Ê, G, H 
Luyện tập nghe viết Gánh gánh gồng gồng. Luyện tập phân 
biệt ng/ngh; ch/tr; dấu hỏi/dấu ngã 
Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu, học thuộc lòng văn bản 
thơ 
Luyện tập xem kể Vai diễn của Mít 
Luyện tập từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm/ Câu Ai là gì? 
Ai làm gì? 
Luyện tập chia sẻ về một truyện em thích 
Luyện tập tưởng tượng - chủ đề ca dao gia đình 
Luyện tập viết bưu thiếp 
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10 27/10 - 31/10 

Tập đọc: Cô chủ không biết quý tình bạn 
Viết chữ hoa I. Im lặng lắng nghe 
Từ chỉ đặc điểm. Dấu chấm hỏi. Ôn tập từ láy 
Tập đọc: Đồng hồ báo thức 
Nghe viết Đồng hồ báo thức. Phân biệt c/k; ay/ây 
MRVT Đồ vật 
Nói và đáp lời xin lỗi, lời từ chối 
Đọc một truyện về đồ vật hoặc con vật 
Luyện tập tưởng tượng: Bà cháu 
Giới thiệu đồ vật quen thuộc 

TOÁN 

6 29/9 - 3/10 

Bảng cộng (tiết 1) 
Bảng cộng (tiết 2) 
Bảng cộng (tiết 3) 
Đường thẳng - Đường cong 
Đường gấp khúc 

7 6/10 - 10/10 

Ba điểm thẳng hàng 
Em làm được những gì? (tiết 1) 
Em làm được những gì? (tiết 2) 
Phép trừ có hiệu bằng 10 
11 trừ đi một số 

8 13/10 - 17/10 

12 trừ đi một số 
13 trừ đi một số 
14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số (tiết 1) 
14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số (tiết 2) 
Bảng trừ (tiết 1) 

9 20/10 - 24/10 

Bảng trừ (tiết 2) 
Bảng trừ (tiết 3) 
Em giải bài toán (tiết 1) 
Em giải bài toán (tiết 2) 
Bài toán nhiều hơn 

10 27/10 - 31/10 

Bài toán ít hơn 
Đựng nhiều nước, đựng ít nước 
Lít 
Em làm được những gì? (tiết 1) 
Em làm được những gì? (tiết 2) 

ĐẠO ĐỨC 

6 29/9 - 3/10 Bảo quản đồ dùng cá nhân (tiết 2) 
7 6/10 - 10/10 Bảo quản đồ dùng gia đình (tiết 1) 
8 13/10 - 17/10 Bảo quản đồ dùng gia đình (tiết 2) 
9 20/10 - 24/10 Kính trọng thầy cô giáo (tiết 1) 

10 27/10 - 31/10 Kính trọng thầy cô giáo (tiết 2) 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

6 29/9 - 3/10 Một số sự kiện ở trường em 

7 6/10 - 10/10 Ngày Nhà giáo Việt Nam 

8 13/10 - 17/10 An toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường 
9 20/10 - 24/10 Ôn tập chủ đề Trường học 

10 27/10 - 31/10 Thực vật sống ở đâu?  
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TIẾNG ANH  
(ESL) 

6 29/9 - 3/10 

* ONLINE PRACTICE 
* BEEHIVE 2: 
- Unit 2. Mealtime 
+ Lesson 4. Story  
- Story: A day at the farm 
- Vocabulary and grammar learnt in Lessons 1 - 3 
* Maths & Science 
- Unit 2. Multiplication 
+ Lesson 1. Multiplication by 2 and 3 
- Vocabulary: times, in total 
- " There are ..." 

7 6/10 - 10/10 

* Full-moon Festival 
* BEEHIVE 2: 
- Unit 2. Mealtime 
+ Review Unit 2 
- Unit 3. Wild animals 
+ Lesson 2. Grammar - Grammar: live / don't live.  
"Do ____ live on land?"/ "Do ___ live in water?"- "Yes, they 
do." / "No, they don't." 

8 13/10 - 17/10 

* BEEHIVE 2: 
- Unit 3. Wild animals 
+ Review Lesson 1 & 2 
- Grammar: Review "It's ___.", "It has got ___.", "Can it ____?"- 
"Yes, it can." / "No, it can't." 
* Review for Midterm Test 1                 
* Review for Midterm Test 1 

9 20/10 - 24/10 

* BEEHIVE 2: 
- Unit 1&2 Unit Quiz 
- Unit 3. Wild animals 
+ Review lesson 3 
* CAMBRIDGE: 
- Starters 2 (Test 1) 
+ Reading & Writing Part 1 
- Suggested vocabulary: ruler, bed, tub, book, board, mouth. 
- Suggested grammar: "This is ___.", "These are ___." 
*  Mid-Term Test 1                 

10 27/10 - 31/10 

* BEEHIVE 2: 
- Unit 3. Wild animals 
+ Lesson 4. Story (SB) 
- Story: The tiger and the tortoise. 
+ Lesson 4. Story (WB) 
- Story: The elephant and the monkey. 
* CAMBRIDGE: 
- Starters 2 (Test 1) 
+ Reading & Writing Part 2 
- Suggested vocabulary: drink, camera, doll, polar bear, 
tiger, table, door. 
* Test Correction                 

GIÁO DỤC CẢM XÚC 
XÃ HỘI (HARMONY) 

6 29/9 - 3/10 Thay đổi suy nghĩ 

7 6/10 - 10/10 
Luyện tập chương 1: Trở thành phiên bản tốt nhất của 
chính mình 
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8 13/10 - 17/10 Ôn tập giữa học kì 1 
9 20/10 - 24/10 Giới thiệu chương 2: Tôn trọng giá trị của nhau 

10 27/10 - 31/10 Khác biệt khiến chúng ta tuyệt vời 

TIN HỌC  
 

6 29/9 - 3/10  Bảo vệ thông tin cá nhân 

7 6/10 - 10/10  Ứng xử phù hợp trong môi trường số 

8 13/10 - 17/10  Tư thế và thời gian sử dụng máy tính 

9 20/10 - 24/10  Quyền riêng tư và bảo mật thông tin 

10 27/10 - 31/10  Tôn trọng quyền riêng tư trong môi trường số 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

6 29/9 - 3/10 

Huấn luyện sasuke 
Có sasuke 
- Bò trườn dưới hàng rào 
- Leo thang dây đứng 
- Đi trên dây treo 

7 6/10 - 10/10 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Quay phải, trái, đằng sau 
- Giậm chân tại chỗ, đứng lại  
- Tiến lùi trái phải 
- Game: bật dưới đất lên lốp xe 50cm, chạy về đích 30m 

8 13/10 - 17/10 

Huấn luyện sasuke 
Có sasuke 
- Đu thanh tay trượt 
- Đi trên lốp xe treo đứng 
- Đi cầu thăng bằng 

9 20/10 - 24/10 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Quay phải, trái, đằng sau 
- Giậm chân tại chỗ, đứng lại 
- Dồn hàng, dàn hàng ngang 
- Bật xa, di chuyển trên lốp xe 

10 27/10 - 31/10 

Huấn luyện Sasuke  
- Di chuyển xà ngang 
- Di chuyển trên thang dây ngang 
Cơ sở không có Sasuke 
- Bật từ dưới lên lốp xe cao 50cm  
- Chạy tốc độ 30m về đích 

BƠI LẶN 

6 29/9 - 3/10 Hoàn thiện kĩ thuật bơi trườn sấp 
7 6/10 - 10/10 Hoàn thiện kĩ thuật bơi trườn sấp 
8 13/10 - 17/10 Hoàn thiện kĩ thuật bơi trườn sấp 
9 20/10 - 24/10 Hoàn thiện kĩ thuật bơi trườn sấp 

10 27/10 - 31/10 Hoàn thiện kĩ thuật bơi trườn sấp 

SINH TỒN 

6 29/9 - 3/10 Xử lý khi mắc bệnh nhẹ 
7 6/10 - 10/10 Xử lý khi bị té ngã 
8 13/10 - 17/10 Xử lý khi bị bong gân 1 
9 20/10 - 24/10 Xử lý khi bị bong gân 2 

10 27/10 - 31/10 Nhận biết côn trùng có lợi và có hại 

VÕ THUẬT 

6 29/9 - 3/10 Ôn tập bộ chưởng 

7 6/10 - 10/10 

Bộ Đao  
- Khai đao 
- Đảo đao 
- Đăng đao 
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8 13/10 - 17/10 

Bộ Đao  
- Bạt đao 
- Giáng đao 
- Khóa đao 
- Hoàng đao 

9 20/10 - 24/10 Ôn Tập Bộ Đao 

10 27/10 - 31/10 

Ôn Tập  
- Bộ chưởng 
- Bộ đao 

ÂM NHẠC 

6 29/9 - 3/10 Thực hành bài đọc nhạc số 1: "Con chim ri" trên Kèn phím 
7 6/10 - 10/10 Hoà tấu bài đọc nhạc số 1: "Con chim ri" trên Kèn phím 
8 13/10 - 17/10 Học hát: "Trên con đường đến trường" 

9 20/10 - 24/10 
Ôn hát: "Trên con đường đến trường" 
Giới thiệu nhạc cụ Song loan 

10 27/10 - 31/10 Hoà tấu nhạc cụ bộ gõ: Song loan, trống nhỏ, thanh phách 

MỸ THUẬT 

6 29/9 - 3/10 Tìm hiểu họa sĩ Bùi Xuân Phái (T3, 4) 
7 6/10 - 10/10 Phương tiện giao thông 
8 13/10 - 17/10 Sáng tạo từ hình khối cơ bản 
9 20/10 - 24/10 Vẽ tranh nhân quả: Nước mắt cá sấu (T1, 2) 

10 27/10 - 31/10 Vẽ tranh nhân quả: Nước mắt cá sấu (T3, 4) 

 

 

 


